
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

19 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y VIỆT NAM

0109844114

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn các loại thực phẩm:
- Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
- Thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
- Bán buôn dụng cụ y tế; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

6. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

7. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm; Trồng cây 
hàng năm khác còn lại

0119

8. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

9. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

10. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM ORIENTALLY TRADITIONAL 
MEDICINE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02439.350.527
Email: congtytnhhdongyvietnam@gmai

l.com
http://hoidongy.vn

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHÍ CÔNG 
MINH

Việt 
Nam

32 Hàng Bông, 
Phường Hàng Gai, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000 1,000 001062020221

2 NGUYỄN 
TRƯỜNG 
MINH

Việt 
Nam

Tổ 20, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

5.000.000 5,000 034076012399

13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

14. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phòng chẩn trị y học cổ truyền

8699(Chính)

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công 
nghệ;

7490

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các loại thực phẩm:
- Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
- Thực phẩm chức năng

4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại thực phẩm
- Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
- Thực phẩm chức năng

1079

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2100

21. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRẦN THỊ 
NGỌC 
TRÂM

Việt 
Nam

P.020906, Park Hill, 
Times City, Phường 
Vĩnh Tuy, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

30.000.000 30,000 C3838856

4 NGUYỄN 
DANH 
KHANG

Việt 
Nam

Thôn Phú Thứ, Xã 
Khánh Thượng, 
Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

5.000.000 5,000 001089016952

5 ĐẬU XUÂN 
CẢNH

Việt 
Nam

C6 - Khu DA nhà tổ 
4B, cụm 1B, Phường 
Xuân La, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25.000.000 25,000 0420600000018

6 ĐÀM THỊ 
LỢI

Việt 
Nam

32 Hàng Bông, 
Phường Hàng Gai, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000 1,000 001171022624

7 TRẦN 
XUÂN 
NGUYÊN

Việt 
Nam

TT6A, khu đô thị Tây 
Nam Linh Đàm, 
Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000 2,000 034074006445

8 NGUYỄN 
ĐÌNH THỤC

Việt 
Nam

Xóm 3, Xã Nam Vân, 
Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

10.000.000 10,000 036064006444

9 TRẦN THỊ 
TỚI

Việt 
Nam

Nhà số 16, ngách 
33/9, ngõ Văn 
Chương 2, Phường 
Văn Chương, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.000.000 1,000 011175005029

10 ĐỖ THẾ 
LỘC

Việt 
Nam

P404-A1, tập thể Bộ 
Nội Vụ, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20.000.000 20,000 034056003866

8. Người đại diện theo pháp luật:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001089016952
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Thứ, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Thứ, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DANH KHANG Nam

29/05/1989 Kinh Việt Nam

20/06/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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